
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 469 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI SC ĐỨC PHÁT

0107740254

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm

2023

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

3. Chăn nuôi lợn 0145

4. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

5. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Khai thác thuỷ sản nước ngọt

0312

6. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh

1020

7. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

8. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

9. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

10. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

14. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4789

15. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

16. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Trồng cây ăn quả 0121

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI 
SC ĐỨC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC PHAT SC TRADING AND 
EDUCATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC PHAT SC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0466824694
Email: hongdaothuy@gmail.com

Fax:
Website:
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19. Chăn nuôi trâu, bò 0141

20. Chăn nuôi gia cầm 0146

21. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí

4322

23. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

24. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

27. Sản xuất rượu vang 1102

28. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

29. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

30. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

31. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

32. Bán buôn gạo 4631

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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2.000.000.000 VNĐ

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

39. Quảng cáo 7310

40. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

41. Giáo dục mầm non 8510

42. Giáo dục tiểu học 8520

43. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531(Chính)

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B5220704

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4 Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 122 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀO THỊ THÚY HỒNG Nữ
20/12/1983 Kinh Việt Nam

11/05/2011 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B5220704
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4 Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 122 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THỊ THÚY HỒNG Nữ

20/12/1983 Kinh Việt Nam

11/05/2011 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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